
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu số 1
 PHƯỜNG PHỔ HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẠN QUÀ KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
(30/4/1975 - 30/4/2025) VÀ 80 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(02/09/1945 - 02/9/2025))
Kèm theo Công văn số:     /UBND ngày 26/4/2025 của UBND thị xã ĐứcPhổ

Đơn vị tính: đồng

TT Họ và tên Địa chỉ Loại đối tượng Số hồ
sơ

Mức
quà
tặng

Chi qua tài khoản Ký
 nhận

Ghi
 chú

Họ và tên
chủ TK

Số tài
khoản Tên ngân hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học  đang hưởng
trợ cấp ưu đãi hàng tháng :01 500.000

1 Võ Thị Chín TDP Hòa
Thạnh CĐHHTT (trực tiếp) 584QN-

HH 500.000 Nguyễn Thị
Thanh Ngôn  102871783180  Ngan hang TMCP Cong

Thuong Viet Nam

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh
loại B, bệnh binh  đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 25 12.500.000

2 Tô Đức Hòa TDP An
Thường TB (85%) 5562 500.000 Tô Đức Hòa  109881002599  Ngan hang TMCP Cong

Thuong Viet Nam

3 Nguyễn Thị Minh TDP Hòa
Thạnh TB (21%) 29379 500.000 Nguyễn Anh

Toản  0271001038750  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

4 Nguyễn Tấn Dũng TDP Hòa
Thạnh TB (21%) 28688 500.000 Nguyễn Tấn

Dũng  0108837261  Ngan hang TMCP Dong A

5 Lương Thị Sáu TDP An
Thường TB (21%) 132475 500.000 Mai Thị Hiền  104880681162 Ngan hang TMCP Cong

Thuong Viet Nam

6 Nguyễn Thị Hai TDP An
Thường TB (21%) 133989 500.000 Nguyễn Thị

Nhàng 105881003098  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam
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7 Đặng Văn Hiền TDP An
Thường TB (22%) 123472 500.000 Đặng Văn Hiền  00609585  Ngan hang TMCP Viet A

8 Nguyễn Thị Diệu TDP Nho
Lâm TB (22%) 133887 500.000 Nguyễn Thị

Diệu 4508205035037
  Ngan hang Nong Nghiep va
Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

9 Nguyễn Văn Thời TDP Hòa
Thạnh TB (25%) 9701 500.000 Nguyễn Anh

Toản  0271001038750  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

10 Đỗ Thị Nễ TDP Hiển
Văn TB (32%) 125184 500.000 Đổ  Thị Nễ  00501312 Ngan hang TMCP Viet A

11 Đỗ Như Trang TDP An
Thường TB (35%) 63417 500.000 Đỗ Như Khánh  0271001019425 Ngan hang TMCP Ngoai

Thuong Viet Nam

12 Nguyễn Duy Hiền TDP An
Thường TB (41%) 11220 500.000 Nguyễn Duy

Hiền 101881002603  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

13 Trần Đình Hoàng TDP Hòa
Thạnh TB (41%) 9839 500.000 Trần Thị Kim

Tuyết 0271000948667 Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

14 Nguyễn Văn Lợi TDP An
Thường TB (41%) 15402 500.000 Ngô Thị Hồng

Nhi  100881002604  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

15 Nguyễn Văn Tám TDP Hiển
Văn TB (41%) 122389 500.000 Nguyễn Văn

Tám 00476693  Ngan hang TMCP Viet A

16 Huỳnh Thị Kim Cúc TDP Hòa
Thạnh TB (41%) 124601 500.000 Huỳnh Thị Kim

Cúc  00321824  Ngan hang TMCP Viet A

17 Nguyễn Thị Huynh TDP Hiển
Văn TB (42%) 120682 500.000 Nguyễn Văn

Tám 00476693  Ngan hang TMCP Viet A

18 Nguyễn Thị Nghị TDP Hòa
Thạnh TB (44%) 68366 500.000 Nguyễn Hữu

Toàn 0071001429020  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

19 Huỳnh Thị Đạm TDP Hòa
Thạnh TB (46%) 92995 500.000 Thái Văn Sơn  57010000665699  Ngan hang TMCP Dau Tu va

Phat trien Viet Nam

20 Mai Thị Xuyến TDP An
Thường TB (61%) 52045 500.000

Tô Đức Chính 271000505651

Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

21 Phạm Thị Hồng TDP Nho
Lâm TB (65%) 13600 500.000 Phạm Thị Hồng  1021735630  Ngan hang TMCP Ngoai

Thuong Viet Nam

22 Đỗ Thị Liên TDP An
Thường TB (26%) 124448 500.000 Nguyễn Văn

Triều  1017190140   Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

23 Bùi Tất Thắng TDP An
Thường TB (41%) 124931 500.000 Bùi Tất Thắng  0271000715174 Ngan hang TMCP Ngoai

Thuong Viet Nam
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24 Tạ Thị Hường TDP An
Thường TB (41%) 117642 500.000 Trà Thị Kim

Lài 0762568165  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

25 Trần Văn Thành TDP Hòa
Thạnh BB (61%) 12673 500.000 Trần Văn

Thành  8801566945  Ngan hang TMCP Dau Tu va
Phat trien Viet Nam

26 Nguyễn Ngọc Vinh TDP Hiển
Văn BB (61%) 51028 500.000 Nguyễn Ngọc

Vinh 10121961  Ngan hang TMCP Viet A

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch
bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (số lượng: 06 ) 3.000.000

27 Nguyễn Thị Mười TDP Nho
Lâm Tù, đày 86574 500.000 Lê Thị Kim

Loan 0388057087  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

28 Huỳnh Thị Ẩn TDP Nho
Lâm Tù, đày 86576 500.000 Bùi Thanh Hậu 186988426 Ngan hang TMCP Viet Nam

Thinh Vuong

29 Đỗ Thị Kiên TDP Hiển
Văn Tù, đày 86572 500.000 Nguyễn Thị

Cẩm Hương  8841563517 Ngan hang TMCP Dau Tu va
Phat trien Viet Nam

30 Nguyễn Văn Hưởng TDP An
Thường Tù, đày 37370 500.000 Nguyễn Văn

Triều  1017190140  Ngan hang TMCP Ngoai
Thuong Viet Nam

31 Huỳnh Thị Dưỡng TDP An
Thường Tù, đày 23773 500.000 Lê Văn Linh  103542246868 Ngan hang TMCP Cong

Thuong Viet Nam

32 Nguyễn Văn Đích TDP Nho
Lâm Tù, đày 46134 500.000 Nguyễn Tăng

Thế 107880624942  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng(số lượng: 8 ) 4.000.000

33 Nguyễn Thị Ánh TDP An
Thường Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 24653 500.000 Võ Văn Thôn 051065000948  Ngan hang TMCP Viet A Mẹ liệt sĩ

Võ Văn Kiến

34 Lương Thị Sáu TDP An
Thường Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 23773 500.000 Mai Thị Hiền  104880681162 Ngan hang TMCP Cong

Thuong Viet Nam

Vợ liệt sĩ
Nguyễn Thái

Sơn

35 Phan Thị Nay TDP Hòa
Thạnh Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 46134 500.000 Đỗ Tiến Sự 0271000646315 Ngan hang TMCP Ngoai

Thuong Viet Nam

Vợ liệt sĩ
Đỗ Tiến
Phụng

36 Huỳnh Thị Đạm TDP Hòa
Thạnh Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 18424 500.000 Thái Văn Sơn  57010000665699  Ngan hang TMCP Dau Tu va

Phat trien Viet Nam

Vợ liệt sĩ
Thái Văn

Côn
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37 Bùi Thị Quyên TDP Hòa
Thạnh Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 53441 500.000 Trương Thị Rê

Pét Ka  106873619134 Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

Vợ liệt sĩ
Nguyễn Trị

38 Huỳnh Thị Ẩn TDP Nho
Lâm Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 24718 500.000 Bùi Thanh Hậu 186988426 Ngan hang TMCP Viet Nam

Thinh Vuong
Vợ liệt sĩ
Bùi Chuân

39 Võ Thị Tám TDP Nho
Lâm Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 56690 500.000 Huỳnh Quang

Hội  100880682287  Ngan hang TMCP Cong
Thuong Viet Nam

Mẹ  liệt sĩ
Huỳnh

Quang Trung

40 Trịnh Văn Bổ TDP Hòa
Thạnh Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 12549 500.000 Nguyễn Thị

Lan 4508362339784
Ngan hang Nong Nghiep va
Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

Con liệt sĩ
 Trịnh Mun

Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ (số lượng: 83) 41.500.000

41 Nguyễn Văn Hảo TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 28453

NB/LS 500.000 Con liệt sĩ
Nguyễn Năm

42 Lê Thị Thanh Kiều TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29286

NB/LS 500.000 Cháu liệt sĩ
 Huỳnh Huề

43 Bùi Quang Cảnh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 49494NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Bùi Văn Lầu

44 Bùi Thị Niếu TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12537NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ
Bùi Thị
Giáng

45 Bùi Thị Quyên TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 4794NNB/

LS 500.000
Dâu liệt sĩ

Trương Công
Thứ

46 Huỳnh Thị Ngọc Thanh Phổ Hòa Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 18377 500.000 Con liệt sĩ
Huỳnh Cận

47 Cao Tấn Thanh TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 42551

NB/LS 500.000 Em liệt sĩ
Cao Hữu Chí

48 Cao Thái Bảo TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12662NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Cao Văn Lẹ

49 Cao Thị Hy TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 33759NB/

LS 500.000
Dâu liệt sĩ
Lê Duy
(Xân)

50 Cao Thị Hy TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 13522NB/

LS 500.000
Chị Dâu liệt

sĩ
Lê Thị Như

Mai
51 Cao Thị Xuân TDP Hòa

Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12659NB/
LS 500.000 Cháu liệt sĩ

Cao Văn Túc

52 Cao Thị Xuân TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29122NB/

LS 500.000 Em gái liệt sĩ
Cao Văn Tiết

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



53 Đinh Thị Binh TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 55189NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Đinh Tàu

54 Đỗ Tiến Danh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37597NBL

S 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn
Mắng

55 Đỗ Tiến Danh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 4657

NB/LS 500.000
Em liệt sĩ
Đỗ Thị
Trưởng

56 Đỗ Thị Nễ TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 4702

NB/LS 500.000
Con liệt sĩ
Đỗ Tiến
Giao

57 Đỗ Thị Nễ TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12538NB/

LS 500.000
Em ruột liệt

sĩ
Đỗ Thị Kính

58 Huỳnh Chín TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37453NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Huỳnh Bài

59 Nguyễn Văn Nhân TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 46146NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ

Nguyễn Văn
Ý

60 Lê Thị Hồng Mai TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 32215NB/

LS 500.000
Cháu nội liệt

sĩ
Trần Thị
Thối

61 Lê Thị Kim Hồng TDPNho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 45533NB/

LS 500.000
Em ruột liệt

sĩ
Lê Quang

Tâm
62 Lê Thị Kim Hồng TDPNho

Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 1170
QN/LS 500.000

Con ruột liệt
sĩ

Lê Tạ

63 Lê Thị Thay TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 13353NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Lê Văn Chấp

64 Lê Văn Báu TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 52622NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Lê Văn
Chính

65 Lê Văn Huệ TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29290NB/

LS 500.000
Cháu nội liệt

sĩ
Lê Văn
Trang

66 Nguyễn Cảnh TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 24042NB/

LS 500.000
Con liệt sĩ
Nguyễn Thế

Vinh

67 Nguyễn Cảnh TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 35468NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Lê Xuân
Được

68 Nguyễn Đức Độ TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 52621NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn Văn
Em (Nguyễn
Thành Long)

69 Nguyễn Hữu Năm TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 46613NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn Hữu
Tiến (Minh

Hải)
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70 Nguyễn Hữu Danh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12566NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
cô) liệt sĩ

Nguyễn Thị
Trai

71 Nguyễn Hữu Hiếu TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12666NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Nguyễn Xít

72 Nguyễn Thị Nghĩa TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12660NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
bác) liệt sĩ

Nguyễn Đức
Châu

73 Nguyễn Thị Bốn TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37576NB/

LS 500.000
Em dâu liệt

sĩ
Nguyễn Hữu

Hùng
74 Trần Phụng TDP Hòa

Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ
54719
NB/LS 500.000

 Con liệt sĩ
Trần Văn
Hạnh

75 Đỗ Tiến Chung TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12658NB/

LS 500.000
Cháuị liệt sĩ
Nguyễn Thị

Hoa

76 Nguyễn Thị Ngãi TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12634NB/

LS 500.000
Con liệt sĩ

Nguyễn Văn
Lộng

77 Dương Thị Tường Vi TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37575NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Nguyễn Dư

78 Nguyễn Văn Dần TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 53169NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ

Nguyễn Văn
Tiếp

79 Nguyễn Văn Dần TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 33973NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ

Nguyễn Thị
Năm

80 Nguyễn Văn Lơn TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37596NB/

LS 500.000
Cháu nội liệt

sĩ
Nguyễn Thị

Phới
81 Nguyễn Văn Lơn TDP Hiển

Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 28451NB/
LS 500.000

Con liệt sĩ
Nguyễn Văn

Sáu

82 Nguyễn Anh Kiệt TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12569NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
bác) liệt sĩ
Nguyễn
Ngân

83 Nguyễn Văn Sử TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 27155NB/

LS 500.000
Con liệt sĩ

Nguyễn Văn
Miền

84 Nguyễn Văn Thời TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 5736

NB/LS 500.000
Chồng liệt sĩ
Nguyễn Thị

Hậu

85 Nguyễn Xuân Nghĩa TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29287NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ

Nguyễn Văn
Hạt

86 Nguyễn Xuân Nghĩa TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12897NB/

LS 500.000 Em liệt sĩ
Nguyễn Huệ
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87 Phạm Tấn Dũng TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12520

NB/LS 500.000
Em liệt sĩ

Trương Đình
Hồng

88 Phạm Thân TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 48608NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ
Phạm Ngọ
(Ngọc)

89 Phạm Thân TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 18411NB/

LS 500.000 Em liệt sĩ
Phạm Dậu

90 Thịnh Văn Minh TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 6546

NB/LS 500.000
Con liệt sĩ
Thịnh Cao

Ly

91 Trần Sắt TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12589NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Trần Luyến

92 Trần Văn Kết TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37359NB/

LS 500.000 Em liệt sĩ
Trần Văn Tại

93 Trần Thị Dụng TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 35165NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
chú) liệt sĩ
Trần Ngò

94 Trần Văn Bích TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37360NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
bác) liệt sĩ
Trần Đáng

95 Trương Hồng Nguyên TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 54661NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Trương Khôi

96 Trương Đình Ánh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 28452NB/

LS 500.000
Con liệt sĩ

Trương Đình
Điệu

97 Trương Văn Kiệt TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29102NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Trương Văn

Ưng

98 Trương Tấn Việt TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 29107NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Trương
Nguyên

99 Trương Tấn Việt TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 43752NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Trương Đôn

100 Võ Hữu Sinh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 23959NB/

LS 500.000
Con liệt sĩ
Võ Hữu
Hồng

101 Võ Hữu Sinh TDP Hiển
Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 35168NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Cao Đình

Sung

102 Lê Công Đáng TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 36824NB/

LS 500.000
Cháu ngoại

liệt
 sĩ  Phạm

Quy
103 Nguyễn Thị Nghĩa TDP Hiển

Văn Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 52717NB/
LS 500.000

Em liệt sĩ
Nguyễn Thị

Huê
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104 Lê Minh Đức TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 35166NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Lê Văn Kim

105 Đỗ Chiếm Bé TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 13352NB/

LS 500.000
Cháu (gọi
cậu) liệt sĩ
Trần Văn
Luận

106 Lê  Bản TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 54209NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Lê  Hà

107 Cao Văn Huấn TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 24680NB/

LS 500.000 Con liệt sĩ
Cao Văn Lõi

108 Lê Văn Bốn TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37474NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Lê Thị Hải

109 Nguyễn  Văn Hiền TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 42501NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn
Phương

110 Trần Thị Dễ TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 35167NB/

LS 500.000
Cháu dâu liệt

sĩ
Nguyễn
Chanh

111 Nguyễn Văn Hà TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37599NB/

LS 500.000
Em (con chú)

liệt sĩ
Nguyễn Văn

Chúc
112 Mai Tiến Bổn TDP Hòa

Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37466NB/
LS 500.000 cháu nội

Mai Sách

113 Cao Văn Quân TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12582NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Cao Văn Gái

114 Nguyễn Minh Linh TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 24654NB/

LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Huỳnh Lang

115 Nguyễn Minh Linh TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 42490NB/

LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Huỳnh Văn

Dư

116 Nguyễn Trung Kính TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 43743

NB/LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn Đức

Trọng

117 Nguyễn Trung Kính TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12900

NB/LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn Thị

Thịnh

118 Nguyễn Trung Kính TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 12590

NB/LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn
Thượng

119 Nguyễn Trung Kính TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 43702

NB/LS 500.000
Cháu liệt sĩ
Nguyễn Văn

Ngộ

120 Trần Thị Hải TDP An
Thường Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37370

NB/LS 500.000
Con liệt sĩ
Trần Văn

Lào
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121 Nguyễn Thị Diệu TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 27074NB/

LS 500.000
Em liệt sĩ

Nguyễn Tấn
Thanh

122 Nguyễn Hùng TDP Nho
Lâm Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 37401

NB/LS 500.000 Cháu liệt sĩ
Nguyễn Tiền

123 Nguyễn Tấn Anh TDP Hòa
Thạnh Gia đình liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ 42538 500.000

Cháu ngoại
liệt sĩ

Nguyễn Lãng

Tổng cộng: 61.500.000

 Tổng cộng 123 Suất  x  500,000 đồng  =  61.500.000 đồng
Bằng chữ:  Sáu mươi mốt triệu năm trăm đồng Ngày         tháng 04 năm 2025

Người trực tiếp chi trả      CB VHXH            Xác nhận của UBND phường     Phụ trách chính sách          Kế toán         Phòng Nội vụ thị xã
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHỔ HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU SỐ 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CHO ĐỐI TƯỢNG
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975
30/4/2025) VÀ 80 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2025)

(Kèm theo Công văn số:      /UBND ngày    /4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Đối tượng Số lượng
đối tượng Mức quà Số tiền

01

Người hoạt động cách mạng trước
ngày  01   tháng  01  năm 1945   (CB
LTCM) đang hưởng trợ cấp ưu đãi
hàng tháng;

0 500.000 -

02

Người   hoạt   động   cách   mạng   từ
ngày   01   tháng   01   năm  1945   đến
ngày   khởi   nghĩa   tháng  Tám   năm
1945   (CB  TNK)   đang   hưởng   trợ
cấp ưu đãi hàng tháng;

0 500.000 -

03

Bà  mẹ  Việt  Nam anh  hùng  đang
hưởng   trợ  cấp  ưu  đãi  hàng   tháng
đang   hưởng   trợ   cấp   ưu   đãi   hàng
tháng;

0 500.000 -

04

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân, Anh hùng Lao động trong thời
kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng;

0 500.000 -

05

Thương   binh,   người   hưởng   chính
sách như thương binh, thương binh
loại B, bệnh binh  đang hưởng trợ
cấp ưu đãi hàng tháng;

25 500.000 12.500.000

06
Người   hoạt   động   kháng   chiến   bị
nhiễm   chất   độc   hoá   học    đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

1 500.000 500.000

07
Người có công giúp đỡ cách mạng
đang   hưởng   trợ   cấp   ưu   đãi   hàng
tháng;

0 500.000 -
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08

Người   hoạt   động   cách   mạng,
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm
nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
đang   hưởng   trợ   cấp   ưu   đãi   hàng
tháng;

6 500.000 3.000.000

09

Thân nhân   liệt   sĩ  đang  hưởng  trợ
cấp   tuất   nuôi   dưỡng   hàng   tháng,
thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên  đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

0 500.000 -

10 Đại diện thân nhân liệt sĩ 8 500.000 4.000.000

11 Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp
liệt sĩ không còn thân nhân). 83 500.000 41.500.000

Tổng cộng: 61.500.000
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